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Tổng cộng 1.308,0 3,2 23,8 26,9 62,7 60,4 176,9 329,4 234,6 84,1 233,5 72,4

1 Đất nông nghiệp NNP 1.296,0 22,6 26,9 55,5 60,2 176,7 329,4 234,6 84,1 233,5 72,4

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.008,5 52,3 60,2 176,7 300,2 234,6 154,2 30,3

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12,0 12,0

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 35,7 35,7

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 218,5 18,5 26,9 3,2 84,1 43,6 42,2

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 21,3 4,1 17,2

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12,0 3,2 1,2 7,2 0,2 0,2

2.1 Đất quốc phòng CQP 8,8 0,5 1,2 7,1

2.2 Đất an ninh CAN 0,4 0,4

2.3 Đất thương mại, dịch vụ
TM

D
2,4 2,4

2.4
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã.
DHT 0,3 0,2 0,1

Đất thủy lợi DTL 0,3 0,2 0,1

Đơn vị tính: ha

Phụ lục III

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH 2021-2030 PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm Quyết định số                   / QĐ-UBND  ngày        tháng         năm 2022 của UBND tỉnh)

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Tổng 

diện 

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính



2.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,2 0,1 0,1
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